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  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 

(tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BCT ngày      tháng      năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

STT 

Ngày, tháng 

năm ban 

hành 

Trích yếu văn bản Lý do hết hiệu lực Ghi chú 

I. Thông tư 

1 06/4/2006 

Thông tư số 04/2006/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ 

Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại 

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 

2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế 

và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá 

cảnh hàng hoá với nước ngoài 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 

tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại 

về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt 

động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa 

với nước ngoài 

 

2 18/02/2013 

Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập 

tái xuất một số loại hàng hoá 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 

tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái 

nhập, chuyển khẩu  hàng hoá 

 

3 10/10/2012 

Thông tư số 30/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ 

kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý 

thị trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 

14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ 

hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của 

Quản lý thị trường  

 

4 02/5/2013 

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt 

động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của 

Quản lý thị trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 

14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ 

hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của 

Quản lý thị trường 
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5 31/7/2013 

Thông tư số 19/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực 

hiện 

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 

29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về thực hiện giá bán điện 

 

6 07/8/2012 

Thông tư số 23/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép 

nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2014/TT-BCT ngày 16 

tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ 

cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản 

phẩm thép 

 

7 18/01/2013 

Thông tư số 02/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu 

nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 

Được quy định hết hiệu lực tại nội dung Thông tư (ngày 

31 tháng 12 năm 2013) 

 

8 08/02/2013 

Thông tư số 04/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, 

trứng gia cầm năm 2013 

Được quy định hết hiệu lực tại nội dung Thông tư (ngày 

31 tháng 12 năm 2013) 

 

II. Quyết định 

1 31/7/2001 

Quyết định số 0808/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ 

Thương mại quy định về quản lý và sử dụng Thẻ kiểm 

tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu 

Quản lý thị trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 

14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ 

hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của 

Quản lý thị trường 

 

2 29/10/2001 

Quyết định số 1152/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ 

Thương mại về việc bổ sung một số điều quy định về 

quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, 

cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Quản lý thị trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 

14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ 

hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của 

Quản lý thị trường 

 

3 25/8/2004 

Quyết định số 1211/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ 

Thương mại về việc bổ sung một số điều quy định về 

quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, 

cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Quản lý thị trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 

14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ 

hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của 

Quản lý thị trường 
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III. Thông tư liên tịch 

1 17/6/2009 

Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

kinh tế đối với Chương trình khuyến công 

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-

BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn 

trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 

quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương 

 

2 20/5/2005 

Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp hướng 

dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-

BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn 

việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm 

 

3 12/7/2005 

Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT/BYT-BTM của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thương mại về quan 

hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-

BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn 

việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm 

 

 

 

 

 


